
STT Môn Học sinh giỏi 12 Olympic 11 Olympic 10

1 Toán Hoàng Trung Kiên Nguyễn Bích Trâm Bùi Quỳnh Hương

2 MTCT Toán Hoàng Trung Kiên Nguyễn Bích Trâm Bùi Quỳnh Hương

3 Vật lí Nguyễn Thụy Quỳnh Như Nguyễn Phong Hùng Trần Thị Thu Thủy

4 MTCT Vật lí Nguyễn Thụy Quỳnh Như Nguyễn Phong Hùng Trần Thị Thu Thủy

5 Hóa học Trần Thị Hoài Thu Nguyễn Chí Cương Trần Thị Hiền Chung

6 MTCT Hóa học Trần Thị Hoài Thu Nguyễn Chí Cương Trần Thị Hiền Chung

7 Sinh học Phan Thị Phú Phạm Ngọc Trung Dương Phan Thị Linh Giang

8 MTCT Sinh học Phạm Thị Hồng Lâm Vũ Thị Thùy Vân Phan Thị Linh Giang

9 Ngữ văn Phạm Thị Thu Trần Thị Thu Phương Lê Thị Thuận

10 Lịch sử Lê Thu Hà Nguyễn Thị Hằng Lê Thị Hiền

11 Địa lý Dương Thị Ngọc Sương Vũ Thị Khuyên Vũ Thị Thu Hằng

12 Tiếng Anh Đỗ Lê Quỳnh Như Nguyễn Hữu Phúc Trần Thị Hương Lan
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